
Lớp học phần: CÐN KT 18-Thực hành khai báo thuế

Giáo viên: NGUYỄN KHÁNH TOÀN

Lưu ý: Giáo viên chỉ giải quyết thắc mắc điểm đến hết thứ năm ngày 05/03/2020. Sinh viên liên hệ giáo viên qua số 0777536395

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh CC (HS1) HS1 HS2 Thi (HS3) TK

1 0470181002 Võ Thị Hoài An 22/10/1998 10 7 7 10 8.7

2 0470181003 Lê Hoàng Mỹ Anh 27/11/1999 8 7 7 7 7.1

3 0470181007 Nguyễn Quốc Bảo 28/06/2000 10 8 7 6 7.1

4 0470181009 Ngô Thị Kim Chi 06/01/1999 10 8 8 8 8.3

5 0470181012 Mai Vũ Đức Duy 19/04/1995 8 6 7 5.5 6.4

6 0470181013 Phan Xuân Đại 03/02/2000 10 7 7 8 7.9

7 0470181015 Trần Nguyễn Trà Giang 20/08/2000 8 7 7 10 8.4

8 0470181016 Nguyễn Thị Minh Hảo 02/11/2000 7 7 6 5 5.9

9 0470181018 Lưu Gia Hân 27/04/1999 10 8 7 8 8.0

10 0470181019 Võ Trung Hiếu 06/07/2000 10 8 5 6 6.6

11 0470181020 Nguyễn Thị Hoa 18/03/1999 10 8 4 6 6.3

12 0470181022 Nguyễn Quốc Huy 02/04/2000 8 8 7 4 6.0

13 0470181024 Hồ Thị Thanh Huyền 26/11/1999 9 5 6 5 5.9

14 0470181025 Nguyễn Thanh Huyền 21/12/2000 9 8 7 7 7.4

15 0470181026 Lương Mai Thu Hương 07/04/1999 8 8 7 4 6.0

16 0470181028 Lê Khanh 05/12/2000 8 8 7 7 7.3

17 0470181029 Phạm Trần Đăng Khoa 19/04/1999 10 8 6 7 7.3

18 0470181030 Lê Thị Ngọc Khuyên 08/02/2000 8 7 6 9 7.7

19 0470181032 Lê Đình Thùy Linh 05/01/2000 10 5 6 7 6.9

20 0470181033 Trần Tùng Linh 01/10/1996 10 7 5 6.5 6.6

21 0470181034 Văng Ngọc Khánh Linh 13/06/2000 10 7 6 6 6.7

22 0470181035 Phan Thị Bích Loan 14/02/2000 10 8 5 8 7.4

23 0470181041 Ngô Thị Trúc Ly 21/12/2000 5 7 4 7 5.9

24 0470181042 Đoàn Thị Kim Mạnh 10/05/1999 8 7 7 6 6.7

25 0470181047 Nguyễn Thị Thanh Nga 25/03/2000 10 8 5 4.5 5.9

26 0470181048 Đặng Thị Kim Ngân 17/02/2000 8 6 5 4 5.1

27 0470181049 Lê Thị Thảo Ngân 29/03/1999 10 6 5 7 6.7

28 0470181050 Trần Ngọc Ngân 30/04/2000 9 7 7 10 8.6
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29 0470181060 Ngô Mỹ Phụng 13/08/2000 10 7 5 7 6.9

30 0470181066 Lý Trí Tài 02/10/1999 2 0 0 0 0.3

31 0470181067 Nguyễn Thị Lan Thanh 26/07/2000 9 8 6 7 7.1

32 0470181068 Trần Thiên Thanh 25/01/2000 9 5 7 6 6.6

33 0470181069 Trần Hoàng Thái 13/11/1998 6 7 7 5 6.0

34 0470181071 Lê Thị Phương Thảo 13/08/1999 9 8 7 10 8.7

35 0470181074 Trần Thị Hoài Thu 05/01/1999 10 8 5 5 6.1

36 0470181075 Nguyễn Thị Anh Thư 12/06/2000 9 7 7 6 6.9

37 0470181076 Phạm Thị Kiều Tiên 31/08/2000 10 8 7 7 7.6

38 0470181077 Hồ Kim Tiền 16/04/2000 10 8 8 6 7.4

39 0470181079 Đoàn Quốc Tiến 13/09/1999 8 5 5 7 6.3

40 0470181083 Ngô Mỹ Trân 06/05/2000 10 5 7 8 7.6

41 0470181084 Phạm Thị Thùy Trân 29/06/1999 7 6 7 5 6.0

42 0470181087 Hà Công Trực 19/04/2000 8 8 6 4 5.7

43 0470181089 Nguyễn Thị Cát Tuyền 25/05/2000 10 8 8 7.5 8.1

44 0470181090 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 22/03/2000 8 7 5 6 6.1

45 0470181091 Trần Thị Ánh Tuyết 20/10/1999 9 6 6 7 6.9

46 0470181093 Đào Thị Thu Uyên 03/07/2000 6 8 6 2 4.6

47 0470181094 Ngô Thị Mỹ Uyên 15/06/2000 10 8 6 9 8.1

48 0470181095 Dương Ngọc Vạn 29/01/1999 8 5 7 5.5 6.2

49 0470181097 Mai Quang Vũ 02/11/1995 10 8 7 7 7.6

50 0470181099 Ngô Hoàng Vy 18/10/2000 9 7 5 8 7.1

51 0470161029 Đoàn Ngọc Đăng Khoa 28/12/98 7 6 6 5 5.7

52 0470161061 Phạm Thị Phương Thảo 05/11/97 7 7 5 7 6.4

53 0470161030 Nguyễn Anh Khoa 26/11/98 7 5 6 1 3.9

54 0470161055 Nguyễn Thanh Tài 03/11/97 7 6 5 5.5 5.6

55 0470161085 Nguyễn Quang Vinh 26/10/98 7 6 5 5 5.4
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